
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 18, Ngách 236, Ngõ 8 Đường Lê Quang Đạo , Phường Phú Đô, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KAVIN

0109935957

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, cửa tự động, dây 
dẫn chống sét, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống 
cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
KAVIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KAVIN TRADING SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KAVIN TRADING SERVICE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0563 076 789                          
Email: Congtytnhhkavin@gmail.com     

         

Fax:
Website:
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3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ…
 - Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang 
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Làm trần, ốp gỗ tường, vách ngăn di chuyển được...
- Lát sàn; lót ván sàn  
- Lát tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm,
-Thảm và tấm phủ sơn lót sàn bằng cao su và nhựa…
- Ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa cương 
(granit), đá phiến...
- Giấy dán tường,
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Lắp đặt nội thất cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330(Chính)

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da, giả da;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, 
máy biến thế, dây điện role, cầu dao, cầu chì.
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ đo lường.
- Bán buôn máy khoan, máy nghiền sàng, máy nén...

4659
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8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm.

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn giấy dán tường, phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim, khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị 
bồn tắm;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít...
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói lợp mái.
- Bán buôn đá, cát, sỏi.

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp : Anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm, hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít, 
lưu huỳnh,...;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy.

4669

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
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14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, thực hành chuyên môn, không kể 
môi giới bất động sản

7490

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

4719

17. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán,làm gỗ 
dán, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết 
bện.

1629

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào...;
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít;
- Bán lẻ kính phẳng;
- Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
- Bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột 
màu...
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái;
- Bán lẻ đá, cát, sỏi;
- Bán lẻ sắt, thép xây dựng;
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường;
- Bán lẻ bình đun nước nóng;
- Bán lẻ bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm,
- Bán lẻ ống nối, khớp nối;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su.

4752
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN VUI

Việt 
Nam

phòng 607 Đơn 
nguyên 1, Tòa T2 
chung cư Thăng Long 
Victory, Tổ dân phố 
số 2, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 30,000 C8677669

2 ĐẶNG THỊ 
TUYẾT

Việt 
Nam

phòng 607 Đơn 
nguyên 1, Tòa T2 
chung cư Thăng Long 
Victory, Tổ dân phố 
số 2, Xã An Khánh, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.400.000.000 70,000 C5064287

25. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm;
- Bán lẻ màn, rèm;
- Bán lẻ vật liệu phủ tường, phủ sàn.

4753

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế;
- Bán lẻ đèn, bộ đèn;
- Bán lẻ dụng cụ gia đình, dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thủy tinh;
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây, vật liệu tết bện;
- Bán lẻ thiết bị gia dụng;
- Bán lẻ nhạc cụ;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh: thiết bị khoá, két sắt... không 
đi kèm dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng;

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C5064287
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: phòng 607 Đơn nguyên 1, Tòa T2 chung cư Thăng Long Victory, Tổ 
dân phố số 2, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: phòng 607 Đơn nguyên 1, Tòa T2 chung cư Thăng Long Victory, Tổ 
dân phố số 2, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ TUYẾT Nữ

07/10/1990 Kinh Việt Nam

25/04/2018 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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